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Do đó  với .
Ta có .
Vì  nên  khi và chỉ khi .
Do đó . Suy ra  (thoả mãn điều kiện)
Vậy để  thì .
Câu III. (2,5 điểm)
1. Gọi số lớp dự kiến có thành tích tiêu biểu là  lớp), , số tiền trong quỹ khen thưởng cố định là y (triệu đồng), .
2. Theo để bài ta có phương trình  hay .
3. Do có thêm hai lớp được đủa vào danh sách khen thưởng và mỗi lớp nhận được 1000000 đồng nên ta có  hay .
4. Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình .
5. Giải hệ phương trình ta được  (thoả mãn điều kiện).
6. Vậy quỹ khen thưởng cố định của trường là 12000000 đông.
7. Gọi số xe cỡ lớn cẩn dùng để chở hết số học sinh là .
Theo đề bài ta có phương trình .
Suy ra .
Giải phương trình tìm được  (thoả mãn điều kiện) và  (loại).
Vậy cần 8 xe cỡ lớn để chở hết số học sinh trong đoàn.
3. Vì phương trình có hai nghiệm  nên theo định lí Viète ta có .
Ta có . Suy ra , do đó . Khi đó .
Ta có 

Câu IV. (4,0 điểm)
1. a) Diện tích xung quanh của bể nước (không có nắp) là

b) Tổng lượng nước cần bơm vào bể là  (lít).
Vì trong quá trình bơm thì hệ thống bơm bị rò rỉ  lượng nước nên thời gian bơm nước là  (phút).
2. a) Ta có  (giả thiết),  (giả thiết). Suy ra bốn điểm D ,  cùng thuộc đường tròn đường kính AO.
b) Ta chứng minh được  (ch -gn). Do đó .
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Vì tứ giác MDON nội tiếp nên  và .
Mà  do  cân tại O. Suy ra  (đpcm).
c) Qua I kẻ đường thẳng song song với BC cắt  lẩn lượt tại .
Xét đường tròn đường kính OP có .
Xét đường tròn đường kính OQ có .
Mà  nên , suy ra OI là phân giác của góc POQ. Lại có  nên  cân tại O , suy ra OI cũng là trung tuyến của .
Vì  nên . Mà  nên .
Vậy K là trung điểm của BC .
Câu V. (0,5 điểm)
Giả sử giữ lại  chiều dài và phá đi  chiều dài của bức tường cũ để lấy gạch xây một phần tường của nhà kho (xem hình vẽ).
Nếu a (đổng) là giá xây 1 m tường với vật liệu mới thì giá sửa chửa  tường cũ là  (đồng).
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Giá xây  tường khi tận dụng vật liệu cũ là  (đông).
Để hoàn chỉnh việc xây cạnh y phải xây  tường nữa và cần thêm  (đông).
Giá xây hai bức tường còn lại là  (đông).
Chi phí xây tường tổng cộng là

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có .
Do đó  nhỏ nhất khi .
Từ  và  ta có .
Vậy cần giữ lại 8 m chiều dài bức tường cũ và tận dụng vật liệu tháo dỡ 4 m chiều dài của bức tường đó để tiết kiệm chi phí xây dựng.
ĐỂ TƯ' LUYỆN SỐ 5
Câu I. (1,5 điểm)
1. Tổng số người tham gia bình chọn là  (người).
Có 100 người bình chọn cho cẩu thủ Văn Toàn nên tần số tương đối cho số lượng bình chọn của cầu thủ Văn Toàn là .
2. Kí hiệu mặt ngủ̉a là , mặt sấp là .
Không gian mẫu của phép thử là , khi đó .
Vì gieo ngẫu nhiên một đồng xu cân đối và đồng chất nên các kết quả có thể xảy ra là đổng khả năng.
Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố A là . Khi đó .
Xác suất của biến cố A là .
Câu II. (1,5 điểm)
a) Ta có  (thoả mãn điê̂u kiện), suy ra .
Thay vào biểu thức , ta có .
b) Ta có 

c) Ta có
.
Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có

Vậy giá trị nhỏ nhất của P bằng  hay .
Câu III. (2,5 điểm)
1. Gọi  (triệu đông) lẩn lượt là giá niêm yết của tủ lạnh và máy giặt (  ).
2. Theo để bài ta có phương trình .
3. Vì giá bán của tủ lạnh được giảm  và giá bán của máy giặt được giảm  nên ta có phương trình  hay .
4. Tử (1) và (2) ta có hệ phương trình .
5. Giải hệ phương trình ta được  (thoả mãn điều kiện).
6. Vậy giá niêm yết của một chiếc tủ lạnh là 15,2 triệu đồng và một chiếc máy giặt là 10,2 triệu đồng.
7. Đổi: 30 phút  giờ.
Gọi vận tốc của xe máy là .
Theo để bài ta có phương trình . Suy ra .
Giải phương trình tìm được  (thoả mãn điều kiện) và  (loại).
Vậy vận tốc của xe máy là .
3. Vì phương trình (1) có hai nghiệm  nên theo định lí Viète ta có .
Ta có . Suy ra .
Khi đó .
Ta có 

Câu IV. (4,0 điểm)
1. a) Gọi bán kính đáy của lon nước là .
Ta có .
Suy ra  và .
b) Diện tích phần vỏ lon nước được sơn tĩnh điện bằng diện tích xung quanh của lon nước, ta có .
2. a) Vì BE và CF là các đường cao của  nên . Suy ra bốn điểm  cùng thuộc đường tròn đường kính BC .
Vậy tứ giác BCEF là tứ giác nội tiếp.
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b) Ta có  nên , suy ra . (1)
Ta có  nên , suy ra .
Từ (1) và (2) suy ra .
c) Ta có  (cùng bằng  ), suy ra DH là tia phân giác của . Chứng minh được  suy ra .
Mà  nên  (  ).
Câu V. (0,5 điểm)
Gọi chiều rộng của đáy hình hộp chữ nhật là .
Khi đó chiều dài của đáy hình hộp chữ nhật là .
Thể tích của hình hộp chữ nhật là . Áp dụng bất đẳng thức  ta có

Dấu "=" xảy ra khi  hay .
Vậy thể tích của chiếc hộp đạt giá trị lớn nhất là .
ĐÊ TƯ LUYẸN SỐ 6
Câu I. ( 1,5 điểm)
1. Bảng tần số:
	Hình quạt màu
	Cam
	Đỏ
	Xanh

	Số lần
	11
	14
	15



Tần số tương đối khi mũi tên chỉ vào hình quạt màu xanh là .
2. Gọi n là số quả bóng màu trắng có trong hộp, .
Số cách lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp là .
Do các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng nên các kết quả có thể xảy ra là đồng khả năng.
Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là 5 nên xác suất của biến cố A là

Vậy trong hộp có 15 quả bóng màu trắng.
Câu II. ( 1,5 điểm)
a) Ta có  (thoả mãn điều kiện), suy ra .
Thay vào biểu thức A ta có .
b) Ta có 

c) Ta có .
Điểu kiện:  nên  suy ra .
Ta có  hay . Suy ra  hay .
Khi đó  hay .
Kết hợp điều kiện ta có  khi và chỉ khi  hay  (thoả mãn điều kiện xác định).
Vậy để  thì .
Câu III. (2,5 điểm)
1. Gọi  (ngày) lần lượt là số ngày nghỉ tại Nha Trang và Huế, .
Theo để bài ta có phương trình .
Do chi phí mỗi ngày ở Nha Trang là 1500000 đồng và mỗi ngày ở Huế là 2000000 đồng nên ta có phương trình

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình .
Giải hệ phương trình ta được  (thoả mãn điều kiện).
Vậy gia đình bạn An ở Nha Trang 4 ngày, ở Huế 2 ngày.
2. Đổi: 12 phút  giờ.
Gọi vận tốc của ô tô thứ nhất là .
Theo đề bài ta có phương trình .
Giải phương trình tìm được hai nghiệm  (thoả mãn điều kiện) và  (loại).
Vậy vận tốc của ô tô thứ nhất là  và vận tốc của ô tô thứ hai là .
3. Vìphương trình cóhai nghiệm  nên theo địnhlíVièteta có . Ta có  suy ra . Dẫn tới  suy ra  do .
Do đó . Ta có

Câu IV. (4,0 điểm)
1. a) Chiều cao của khúc gỗ là .
2. b) Thể tích của khúc gỗ là

Khối lượng của khúc gỗ là .
2. a) Ta có  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) và  (giả thiết). Suy ra bốn điểm  cùng thuộc đường tròn đường kính CM .
b) Ta có  (g.g). Suy ra  hay .
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Áp dụng định lí Pythagore ta có  suyra .
Khi đó .
Do đó . Vậy .
c) Ta có  (g.c.g). Suy ra .
Do đó .
Mặt khác . Do đó .
Vậy khi M di chuyển trên OA thì tổng  luôn không đổi và bằng .
Câu V. (0,5 điểm)
Đặt . Khi đó .
Từ đó diện tích hình chữ nhật MNPQ là .
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Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có .
Dấu "=" xảy ra khi  hay .
Vậy diện tích lớn nhất có thể có của miếng tôn hình chữ nhật là .
ĐÊ TƯ LUYÊN SÓ 7
Câu I. (1,5 điểm)
1. Bảng tần số:
	Thời tiết
	Nắng
	Mưa nhỏ
	Mưa to

	Số ngày
	17
	7
	6



Tần số xuất hiện của ngày "Nắng" trong dãy dữ liệu trên là 17 .
Tần số tương đối của ngày "Mưa to" trong dãy dữ liệu trên là .
2. a) Ta có bảng mô tả không gian mẫu như sau:
	Xúc xắc I
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	



Không gian mẫu của phép thử là .
b) Số phần tử của không gian mẫu là .
Vỉ hai xúc xắc cân đối và đổng chất nên các kết quả có thể xảy ra là đồng khả năng. Các kết quả thuận lợi cho biến cố  là .
Khi đó . Xác suất của biến cố B là .
Câu II. ( 1,5 điểm)
a) Ta có  (thoả mãn điều kiện), suy ra .
Thay vào biểu thức A ta có .
b) Ta có 

c) Ta có .
Khi đó  suy ra . Từ đó .
Do đó  suy ra  (vì  với  ).
Suy ra  hay .
Kết hợp với điê̂u kiện xác định, các giá trị nguyên của x để  là 0; 2; 3; 4.
Câu III. (2,5 điểm)
1. Gọi số tiền gửi trong tài khoản nhận  lãi suất/năm là  (triệu đổng), ; số tiển gửi trong tài khoản nhận  lãi suất/năm là  (triệu đồng), .
2. Theo để bài ta có các phương trình  (1) và  (2).
3. Từ (1) và ( 2 ) ta có hệ phương trình .
4. Giải hệ phương trình ta được  (thoả mãn điều kiện).
5. Vậy số tiền gửi trong tài khoản nhận  lãi suất/năm là 11 triệu đổng, số tiền gửi trong trong tài khoản nhận  lãi suất/năm là 9 triệu đổng.
6. Gọi số sản phẩm mà đội phải làm trong một ngày theo dự định là x (sản phẩm), .
7. Theo đề bài ta có phương trình  hay .
8. Giải phương trình ta được  (thoả mãn điều kiện) và  (loại).
9. Vậy số sản phẩm mà đội phải sản xuất trong một ngày theo dự định là 25 sản phẩm.
10. Ví phương trình có hai nghiệm  nên theo định lí Viète ta có .
Ta có .
Mà  suy ra .
Suy ra  dẫn tới . Do đó .
Vì  là nghiệm của phương trình (1) nên ta có  suy ra .
Tữ đó ta có . Suy ra .
Thử lại:  và  thoả mãn yêu cầu bài toán. Vậy  và .
Câu IV. (4,0 điểm)
1. a) Bán kính đáy của cốc là .
2. b) Vì viên bi sắt đặc được thả chìm hoàn toàn trong nước nên thể tích của lượng nước dâng lên chính là thể tích của viên bi. Thể tích của viên bi là .
3. Vậy thể tích của viên bi là .
4. a) Ta có  và . Suy ra bốn điểm  cùng thuộc đường tròn đường kính BM .
5. b) Vì  nên . Suy ra . Vì  nên . Suy ra . Do đó .
6. c) Ta có  và .
Vì tứ giác ABMC nội tiếp đường tròn 
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 nên , khi đó .
Suy ra . Từ đó suy ra ba điểm  thẳng hàng.
Câu V. (0,5 điểm)
Ta cần tìm lượng thuốc tiêm cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất, tức là tìm x sao cho  đạt giá trị lớn nhất.
Ta có .
Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có

Dấu "=" xảy ra khi  hay .
Vậy lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân trên để huyết áp giảm nhiều nhất là 20 mg .
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